
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SKHCN-QLCN Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

V/v ý kiến về các vướng mắc, 

khó khăn trong hoạt động bảo hộ, 

quản lý và phát triển TSTT 

từ quá trình sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị 

              Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 

Thực hiện Công văn số 855/SHTT-NĐHT ngày 19/3/2025 của Cục Sở hữu 

trí tuệ về việc cho ý kiến về các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động bảo hộ, 

quản lý và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị; 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau: 

1. Thực trạng triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển TSTT của địa 

phương do cơ quan quản lý, chủ trì thực hiện: theo Phụ lục số 01 đính kèm. 

2. Thực trạng đăng ký, bảo hộ, quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng 

nhận, nhãn hiệu tập thể gắn với địa danh của địa phương: theo Phụ lục số 02 

đính kèm. 

3. Một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động bảo hộ, quản lý và 

phát triển TSTT đối với các dấu hiệu chứa địa danh và đề xuất, kiến nghị: 

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và 

sáp nhập một số đơn vị cấp xã theo định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 

127-KL/TW ngày 28/02/2025 đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc 

trong hoạt động bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ liên quan đến các dấu 

hiệu chứa địa danh, cụ thể như: 

- Thay đổi tên địa danh: Quảng Ngãi có 2 chỉ dẫn địa lý (Tỏi Lý Sơn, Quế 

Trà Bồng) và rất nhiều các sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận mang địa danh. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính, bãi bỏ cấp 

huyện, nhập các xã dẫn đến việc thay đổi hoặc xóa bỏ tên gọi của một số địa 

danh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các nhãn hiệu hàng hóa đã được xây 

dựng dựa trên tên địa danh cũ, gây khó khăn trong việc duy trì và bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ liên quan. 

- Xung đột quyền sở hữu trí tuệ: Khi sáp nhập, các địa phương có thể có 

những sản phẩm, dịch vụ tương tự nhau nhưng được bảo hộ dưới các nhãn hiệu 
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khác nhau. Việc hợp nhất có thể dẫn đến xung đột quyền lợi giữa các chủ sở hữu 

nhãn hiệu, gây khó khăn trong quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

- Quản lý tài sản trí tuệ dôi dư: Sau sáp nhập, một số tài sản trí tuệ như 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý có thể trở nên dư thừa hoặc không còn phù hợp. Việc 

xác định, quản lý và xử lý các tài sản này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

cơ quan chức năng và doanh nghiệp địa phương. 

Để giải quyết những vướng mắc trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Ngãi kính đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ có hướng dẫn cụ thể đối với trường 

hợp các nhãn hiệu cộng đồng mang địa danh bị ảnh hưởng bởi việc sáp nhập, 

hủy bỏ. 

4. Danh sách nhân sự làm công tác sở hữu trí tuệ: Phụ lục số 03 đính kèm. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ xem xét, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Công Hòa 
 



Phụ lục 01 

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

DO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 
(Kèm theo Công văn số:         /SKHCN-QLCN ngày 28/3/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

TT 
Tên 

nhiệm vụ 

Thực trạng Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng) 

Kinh phí cấp phát, sử dụng 

trong thời gian tới (sau 

tháng 3/2025) 
Khó khăn, 

vướng mắc 

và đề xuất, 

kiến nghị 
Đang 

triển 

khai 

Mở mới 

năm 

2025, 

2026 

Dự kiến 

thời gian 

kết thúc 

Tổng 

kinh 

phí 

Nguồn 

ngân 

sách 

cấp 

tỉnh 

Nguồn 

ngân 

sách 

cấp 

huyện 

Nguồn 

khác 

Nguồn ngân 

sách cấp 

tỉnh 

Nguồn ngân 

sách cấp 

huyện 

- - - - - - - - - - - - 
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Phụ lục 02 

THỰC TRẠNG BẢO HỘ, QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN, NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA DANH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
 (Kèm theo Công văn số:         /SKHCN-QLCN ngày 28/3/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

1. Các đối tượng đã được bảo hộ 

TT Đối tượng 

Tên địa 

danh, 

dấu 

hiệu, 

sản 

phẩm 

được 

bảo hộ 

Số văn bằng, 

ngày cấp 

Phạm vi địa lý được bảo 

hộ 

Chủ sở hữu 

(đối với NHCN, 

NHTT) 

Tên tổ 

chức 

quản 

lý 

CDĐL 

Thực trạng 

ban hành 

Quy chế quản 

lý CDĐL theo 

NĐ số 

65/2023/NĐ-

CP 

Các hoạt 

động đã và 

đang triển 

khai nhằm 

hạn chế 

tác động 

từ sắp xếp 

tổ chức bộ 

máy 

Khó 

khăn, 

vướng 

mắc và 

đề xuất, 

kiến 

nghị 

Cấp huyện 
Liên 

huyện 

I Chỉ dẫn địa lý          

1 Tỏi Lý Sơn  00081, 29/6/2020 Huyện Lý Sơn   

UBND 

huyện 

Lý Sơn 

   

2 Quế Trà Bồng  00094, 21/12/2020 Huyện Trà Bồng   

UBND 

huyện 

Trà 

Bồng 

   

II 
Nhãn hiệu chứng 

nhận 
         

1 
Chè Minh Long Hương 

Vị Đậm Đà 
 

283984 

03/07/2017 
Huyện Minh ong  UBND huyện Minh Long     

2 Nước mắm Lý Sơn  
349484 

05/05/2020 
Huyện Lý Sơn  UBND huyện Lý Sơn     

3 Ớt Xiêm  
361089 

26/08/2020 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà     

4 Cau Sơn Tây  
352662 

08/06/2020 
Huyện Sơn Tây  UBND huyện Sơn Tây     

5 Bò khô Quảng Ngãi  354782 Thành phố Quảng  Phòng Kinh tế TP Quảng     
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25/06/2020 Ngãi Ngãi 

6 Gà Kiến Trà Bồng  
357862 

29/07/2020 
Huyện Trà Bồng  UBND huyện Trà Bồng     

7 Heo Bản Địa Trà Bồng  
356314 

10/07/2020 
Huyện Trà Bồng  UBND huyện Trà Bồng     

8 BA TƠ Rượu Cần  
361083 

26/08/2020 
Huyện Ba Tơ  UBND huyện Ba Tơ     

9 Tiêu Ba Lế  
361084 

26/08/2020 
Huyện Ba Tơ  UBND xã Ba Lế     

10 Ba Tơ Thịt Trâu  
361085 

26/08/2020 
Huyện Ba Tơ  UBND huyện Ba Tơ     

11 Chè Trà Nham  
369901 

12/11/2020 
Huyện Trà Bồng  UBND huyện Trà Bồng     

12 Sầu riêng Nghĩa Hành  
356316 

10/07/2020 

Huyện Nghĩa 

Hành 
 UBND huyện Nghĩa Hành     

13 
Bưởi da xanh Nghĩa 

Hành 
 

356317 

10/07/2020 

Huyện Nghĩa 

Hành 
 UBND huyện Nghĩa Hành     

14 Chuối ngự Nghĩa Hành  
356319 

10/07/2020 

Huyện Nghĩa 

Hành 
 UBND huyện Nghĩa Hành     

15 
Chôm chôm Nghĩa 

Hành 
 

356318 

10/07/2020 

Huyện Nghĩa 

Hành 
 UBND huyện Nghĩa Hành     

16 

Sơn Hà Nông Sản Đặc 

Sản Đến Từ Thiên 

Nhiên 

 
421290 

09/05/2020 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà     

17 Heo Ky Sơn Hà  
395616 

11/08/2021 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà     

18 Rau Rừng Sơn Hà  
386950 

19/05/2021 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà     

19 
Rượu Cần Đặc sản núi 

rừng 
 

395615 

11/08/2021 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà     

20 Măng Tây Mộ Đức  
400120 

19/10/2021 
Huyện Mộ Đức  UBND huyện Mộ Đức     

21 Du lịch Ba Tơ  
423483 

26/05/2022 
Huyện Ba Tơ  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Ba Tơ 
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22 Du lịch Đức Phổ  
424703 

03/06/2022 
Huyện Đức Phổ  

Phòng Kinh tế thị xã Đức 

Phổ 
    

23 
Gừng sẻ (Gừng gió) 

Trà Bồng 
  Huyện Trà Bồng  UBND huyện Trà Bồng     

III Nhãn hiệu tập thể          

1 Hành Lý Sơn  
92797 

10/12/2007 
Huyện Lý Sơn  

Hội sản xuất, kinh doanh 

và chế biến hành tỏi Lý 

Sơn 
    

2 
Quế Trà Bồng - Tây 

Trà 
 

122947 

13/04/2009 
Huyện Trà Bồng  

Hội nông dân huyện Trà 

Bồng 
    

3 Muối Sa Huỳnh  
162666 

27/04/2011 
Huyện Đức Phổ  

Hợp tác xã sản xuất muối 

2 Sa Huỳnh 
    

4 
Quế Trà Bồng - Tây 

Trà 
 

255122 

27/11/2015 
Huyện Trà Bồng  

Hội nông dân huyện Trà 

Bồng 
    

5 Hành Tím Bình Hải  
312501 

28/12/2018 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã nông nghiệp 

Bình Hải 
    

6 Nén BP Bình Phú  
308381 

16/11/2018 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp xã Bình Phú 
    

7 Nếp Ngự Sa Huỳnh  
318098 

12/04/2019 
Huyện Đức Phổ  

Hợp tác xã nông nghiệp 

xã Phổ Châu 
    

8 Bình Châu Nghệ Vàng  
356520 

14/07/2020 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã nông nghiệp 

Bình Châu 
    

9 

Chả cá Lý Sơn Lý Sơn 

Xanh Tinh túy từ Đảo 

Ngọc 

 
349485 

05/05/2020 
Huyện Lý Sơn  

Hợp tác xã thương mại 

dịch vụ Lý Sơn Xanh 
    

10 
Hợp An thịt heo thảo 

dược 
 

352382 

04/06/2020 
Huyện Ba Tơ  

Hợp tác xã dịch vụ nông 

lâm thủy sản Trường An 
    

11 dầu lạc Đức Vĩnh  
352663 

08/06/2020 
Huyện Mộ Đức  

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Đức Vĩnh 
    

12 Dầu Mè Đức Vĩnh  
352661 

08/06/2020 
Huyện Mộ Đức  

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Đức Vĩnh 
    

13 

Đức Lợi Nước mắm 

FISH SAUCE Mê lắm 

mắm quê mình 

 
354784 

25/06/2020 
Huyện Mộ Đức  Hội nông dân xã Đức Lợi     

14 Nhang Nghĩa Hòa  354785 Huyện Tư Nghĩa  Hội nông dân xã Nghĩa     
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25/06/2020 Hòa 

15 Nếp Cút Nghĩa Kỳ  
354783 

25/06/2020 
Huyện Tư Nghĩa  

Hội nông dân xã Nghĩa 

Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 
    

16 

Bún Nghĩa Mỹ Tư 

Nghĩa Làng nghề 

truyền thống 

 
363562 

17/09/2020 
Huyện Tư Nghĩa  

Hội nông dân xã Nghĩa 

Mỹ 
    

17 Hoa Nghĩa Hiệp  
363563 

17/09/2020 
Huyện Tư Nghĩa  

Hội Nông dân xã Nghĩa 

Hiệp 
    

18 
NH Tư Nghĩa Mộc 

Nghĩa Hiệp 
  Huyện Tư Nghĩa  

Hội Nông dân xã Nghĩa 

Hiệp 
    

19 
Gà đồi Tịnh Phong Sơn 

Tịnh 
 

363564 

17/09/2020 
Huyện Sơn Tịnh  

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Tịnh Phong 
    

20 
Gà Đồi Tịnh Bình Sơn 

Tịnh 
 

354786 

25/06/2020 
Huyện Sơn Tịnh  

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Tịnh Bình 
    

21 
Tiêu hạt Tịnh Đông 

Sơn Tịnh 
 

354787 

25/06/2020 
Huyện Sơn Tịnh  

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Tịnh Đông 
    

22 
Tiêu Hạt Tịnh Giang 

Sơn Tịnh 
 

354789 

25/06/2020 
Huyện Sơn Tịnh  

Hợp tác xã chuyên canh 

Mía và Dịch vụ nông 

nghiệp Tịnh Giang 
    

23 
Dầu Lạc Tịnh Trà Sơn 

Tịnh 
 

354788 

25/06/2020 
Huyện Sơn Tịnh  

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Nông thôn Tịnh 

Trà 
    

24 
Dầu Lạc Tịnh Hiệp 

Sơn Tịnh 
 

358961 

10/08/2020 
Huyện Sơn Tịnh  

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Tịnh Hiệp 
    

25 
Bánh Tráng Tịnh Hà 

Sơn Tịnh 
 

367842 

26/10/2020 
Huyện Sơn Tịnh  Hội nông dân xã Tịnh Hà     

26 
Nghề Rèn Truyền 

Thống Tịnh Minh 
 

367843 

26/10/2020 
Huyện Sơn Tịnh  

Hội nông dân xã Tịnh 

Minh 
    

27 
Rau An Toàn Tịnh 

Long 
 

361087 

26/08/2020 
TP Quảng Ngãi  

Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh dịch vụ nông 

nghiệp Tịnh Long 
    

28 
Cây cảnh Hành Đức - 

Nghĩa Hành 
 

352665 

08/06/2020 

Huyện Nghĩa 

Hành 
 

Hội nông dân xã Hành 

Đức 
    

29 Chổi Đót Hành Thuận  352664 
Huyện Nghĩa 

Hành 
 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Hành Thuận 
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08/06/2020 

30 Thỏ Bách Thảo  
357863 

29/07/2020 
TP Quảng Ngãi  

Hợp tác xã chăn nuôi Thỏ 

Quảng Ngãi 
    

31 
Rau củ quả an toàn 

Đức Thắng - Mộ Đức 
 

376509 

19/01/2021 
Huyện Mộ Đức  

Hợp tác xã dịch vụ sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm 

rau củ quả an toàn Đức 

Thắng 

    

32 
LT Làng Teng Thổ 

cẩm 
 

367847 

26/10/2020 
Huyện Ba Tơ  

Hội liên hiệp phụ nữ xã 

Ba Thành 
    

33 Măng tây Cường thỏ đế  
373883 

21/12/2020 
TP Quảng Ngãi  

Hợp tác xã chăn nuôi thỏ 

Quảng Ngãi 
    

34 
Ba Điền Mật Ong 

Rừng 
 

361086 

26/08/2020 
Huyện Ba Tơ  

Hợp tác xã nông lâm 

nghiệp và dịch vụ Ba Điền 
    

35 Sim Bùi Hui  
362466 

08/09/2020 
Huyện Ba Tơ  

Hội liên hiệp phụ nữ xã 

Ba Trang 
    

36 
BĐ Nước Mắm Bình 

Đông 
 

376507 

19/01/2021 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

xã Bình Đông 
    

37 Dầu Phụng Minh Chiến  
386951 

19/05/2021 
Huyện Sơn Hà  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Sơn Ba 
    

38 Nấm Đức Nhuận   Huyện Mộ Đức  

Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh nấm Đức 

Nhuận 
    

39 
Kiệu Bình Long Bình 

Sơn 
 

384863 

19/04/2021 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã nông nghiệp 

xã Bình Long 
    

40 SACHI Hợp An  
381829 

17/03/2021 
Huyện Ba Tơ  

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

Lâm Thủy sản Trường An 
    

41 
Vạn Tường Dầu Phụng 

Bình Sơn 
  Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Bình Hải 
    

42 khoai lang Tịnh Thọ  
371742 

27/11/2020 
Huyện Sơn Tịnh  

Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Tịnh Thọ 
    

43 
ớt Bình Dương Bình 

Sơn 
 

387992 

31/05/2021 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Bình Dương 
    

44 
Rau Diếp Cá Tịnh 

Châu 
 

393109 

19/07/2021 
TP Quảng Ngãi  

Hợp tác xã Dịch vụ nông 

nghiệp xã Tịnh Châu 
    

45 Tịnh ấn Gà Thả Vườn   TP Quảng Ngãi  Hội Nông dân xã Tịnh ấn     
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Đông 

46 
Xuân Quỳnh Dầu 

Phụng 
 

383936 

08/04/2021 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã nông nghiệp 

Xuân Quỳnh 
    

47 
Bò Thịt Phổ Vinh Đức 

Phổ 
 

393106 

19/07/2021 
Huyện Đức Phổ  

Hội Nông dân xã Phổ 

Vinh 
    

48 
Xuân Quỳnh Chanh 

Thơm 
 

385844 

05/05/2021 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Xuân Quỳnh 
    

49 Gạo Rẫy SOLI  
393110 

19/07/2021 
Huyện Sơn Tây  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Sơn Liên 
    

50 ớt Xiêm SOLI   Huyện Sơn Tây  
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Sơn Liên 
    

51 ổi SOLI   Huyện Sơn Tây  
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Sơn Liên 
    

52 
Dầu Phụng Vạn Tường 

Bình Hải 
 

393341 

20/07/2021 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Bình Hải 
    

53 Dầu Lạc Tịnh Thọ  
383934 

08/04/2021 
Huyện Sơn Tịnh  

Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Tịnh Thọ 
    

54 

Yến Sào Xuân Quỳnh 

Sản phẩm từ thiên 

nhiên 

  Huyện Bình Sơn  
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Xuân Quỳnh 
    

55 
Khổ qua rừng sấy khô 

S 
 

398582 

29/09/2021 
Huyện Sơn Hà  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

sạch Sơn Hà 
    

56 Mắm Cá Niên S  
398583 

29/09/2021 
Huyện Sơn Hà  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

sạch Sơn Hà 
    

57 Gà Đen S  
398584 

29/09/2021 
Huyện Sơn Hà  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

sạch Sơn Hà 
    

58 Rau An Toàn Nghĩa Hà  
408023 

31/12/2021 
TP Quảng Ngãi  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Nghĩa Hà 
    

59 
Hợp tác xã dịch vụ 

chăn nuôi Trà Phú 
 

416243 

30/03/2022 
Huyện Trà Bồng  

Hợp tác xã Dịch vụ chăn 

nuôi Trà Phú 
    

60 Bình Trung Măng Tây  
418361 

14/04/2022 
Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã Kinh doanh - 

Dịch vụ Nông nghiệp I 

Bình Trung 
    

61 Chanh Hương HD  
430327 

14/07/2022 

Huyện Nghĩa 

Hành 
 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Hành Dũng 
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62 
Chanh Thơm Bình 

Thanh 
  Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

xã Bình Thanh Đông 
    

63 ổi Sạch Bình Hòa   Huyện Bình Sơn  
Hợp tác xã Nông nghiệp 

xã Bình Hòa 
    

64 DON Nghĩa Hòa  
422827 

19/05/2022 
Huyện Tư Nghĩa  

Hội Nông dân xã Nghĩa 

Hòa 
    

65 
Đường Phèn Nghĩa 

Dõng NGHIA DONG 

ROCK SUGAR ND 

 
422345 

18/05/2022 
TP Quảng Ngãi  

Hội Nông dân xã Nghĩa 

Dõng 
    

66 Sa huỳnh Mắm nhum S  
422828 

19/05/2022 
Thị xã Đức Phổ  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

xã Phổ Châu 
    

67 
Bưởi Da Xanh Long 

Sơn Minh Long 
  

Huyện Minh 

Long 
 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

xã Long Sơn 
    

68 ổi SOLIE   Huyện Sơn Tây  
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Sơn Liên 
    

69 
rau truyền thống An 

Mô - Đức Lợi 
  Huyện Mộ Đức  

Hợp tác xã Sản xuất rau 

truyền thống An Mô 
    

70 Chổi đót Phổ Phong   Thị xã Đức Phổ  
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Phổ Phong 
    

71 Gà An Toàn SOHA   Huyện Sơn Hà  
Hợp tác xã Nông nghiệp 

sạch Sơn Hà 
    

72 Sen Hành Thịnh   
Huyện Nghĩa 

Hành 
 

Hợp tác xã Nông nghiệp 1 

Hành Thịnh 
    

73 Dưa hấu Sa huỳnh   Thị xã Đức Phổ  
Hợp tác xã Nông nghiệp 

xã Phổ Châu 
    

74 
HEO KIỀNG SẮT 

THÀNH TIẾN 
  

Huyện Minh 

Long 
 

Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

- Lâm nghiệp Thành Tiến 
    

75 
KEO GIỐNG BÌNH 

HIỆP 
  Huyện Bình Sơn  

Hội nông dân xã Bình 

Hiệp 
    

76 
HEO KY THÀNH 

TIẾN,hình 
  

Huyện Minh 

Long 
 

Hợp tác xã Dich vụ Nông 

- Lâm nghiệp Thành Tiến 
    

77 
DẦU PHỤNG Phổ 

Nhơn 
  Thị xã Đức Phổ  

Họp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Phổ Nhơn 
    

78 
CỐM TẢO XOẮN 

SPIRULINA VT 
  Huyện Bình Sơn  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Công nghệ cao Vạn 

Tường. 
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2. Đơn đăng ký đã nộp, đang trong giai đoạn thẩm định 

TT Đối tượng 

Tên địa 

danh, dấu 

hiệu, sản 

phẩm đăng 

ký 

Phạm vi địa lý đăng ký 

Chủ sở hữu 

(đối với 

NHCN, 

NHTT) 

Tên tổ chức 

quản lý 

CDĐL 

Kết quả thẩm 

định đã nhận 

Thực trạng 

ban hành Quy 

chế quản lý 

CDĐL theo 

NĐ số 

65/2023/NĐ-

CP 

Các hoạt 

động đã 

và đang 

triển khai 

nhằm hạn 

chế tác 

động từ 

sắp xếp tổ 

chức bộ 

máy 

Khó khăn, 

vướng 

mắc và đề 

xuất, kiến 

nghị 
Cấp huyện Liên huyện 

1 Chỉ dẫn địa lý - - - - - - - - - 

2 
Nhãn hiệu chứng 

nhận 
- - - - - - - - - 

3 Nhãn hiệu tập thể - - - - - - - - - 



Phụ lục 03 

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM CÔNG TÁC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
(Kèm theo Công văn số:         /SKHCN-QLCN ngày 28/3/2025 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại, email 

1 Trần Công Hòa 
Phó Giám đốc 

Sở 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

0914.012.766 

tchoa-

skh@quangngai.gov.vn 

2 
Phan Thị Cẩm 

Vân 

Phó trưởng 

phòng 

Phòng Quản lý Chuyên 

ngành, Sở Khoa học và 

Công nghệ 

0906.985.909 

vanptc-

skh@quangngai.gov.vn 

3 
Huỳnh Linh 

Phượng 
Chuyên viên 

Phòng Quản lý Chuyên 

ngành, Sở Khoa học và 

Công nghệ 

0905.208.999 

hlphuong-

skh@quangngai.gov.vn 
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